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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU 
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa lập kế hoạch điều động tàu vào, rời cảng ngày 20 tháng 08 năm 2025 tại khu vực cảng biển Nghi Sơn như sau: 

 

Thời 

gian 
Tên tàu 

Mớn 

nước 
LOA DWT Tàu lai  

Tuyến 

Luồng 
Từ Đến Hoa Tiêu/ Đại lý 

00:00 GODSPEED 6666 4.5/6.8 199 49692 Nil Tổng hợp P0 Khu neo SMT 

00:30 Petrolimex 15 4.4/5.7 159 17960 PTSC 05; 06 LHDNS P0 4BLHD Nguyễn Mạnh Thành/Vipco 

01:00 Trường Phúc 28 0.5/2.8 70 2716 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 4 
Nil 

Khi Trường An 26 rời 

01:00 Blue Ocean 02 3.0/4.0 96 4936 Nil LHDNS P0 Khu neo CT Vitaco 

02:00 Hoàng Anh 45 6.1/6.2 75.4 3528 Nil Tổng hợp Bến than P0 Nil 

03:00 Long Sơn 39 5.6 79 4154 Nil Tổng hợp Cầu 7 P0 Nil 

03:00 Minh Tân 18 3.0/5.0 79 3812 Nil Tổng hợp Khu neo Bến than Nil 

03:00 QI HONG 4.5/5.6 189   56,132 ĐD: 08;TD 01 Tổng hợp P0 Cầu 3 
Nguyễn Hữu Thái/SMT Khi 

CLIPPER CLYDE rời  

04:00 Điền Phát 68 1.0/2.8 73 3067 Nil Tổng hợp 3QT 2QT Nil/Cập mạn Nam Phát 08 

04:00 Đại Phúc 68 5.2/5.2 78 3234.2 Nil Tổng hợp 3QT Khu neo Nil 

04:00 Thuận Trung 08 3.0/4.0 79 3378 Nil Tổng hợp 3QT Khu neo Nil 

04:00 Duy Bắc 36 2.8/3.0 79 4002 Nil Tổng hợp Cầu 4 P0 Nil 

04:00 GODSPEED 6666 4.5/6.8 199 49692 Vas:3006;SH 02 Tổng hợp P0 4QT Nguyễn Mạnh Thành/SMT 

06:00 CNC NEPTUNE 6.5 172 22081 
VAS 3006;SH 

02 
Tổng hợp P0 3QT Nguyễn Mạnh Thành/NSA 

06:00 Hùng Dũng 10 5.1 79 3286 Nil Tổng hợp Cầu 3 Khu neo Nil 

07:00 Thành Phát 89 1.0/3.0 79 4622 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 3 

Nil/cập mạn tàu nam phat 

168 sau khi tàu HÙNG 

DŨNG 10 rời cầu 

07:30  Mạnh Hùng 88 0.8/2.6 79 4538 Nil Tổng hợp Cầu 1 Cầu 1 Nil/cập mạn Thịnh An 06 

08:00 Gy Sailing 4.9/5.8 99 5448 VAS 3006 Tổng hợp 4QT Khu neo Vũ Thanh Tùng/KPB 

08:00 Brave 3.8/5.3 141 15601 NS:01;02 CDXMNS Jetty 1 P0 Đinh Trọng Mạnh/NSCC 
08:00 Thiên Phúc Star 1.3/1.3 57 935 Nil  AP Khu neo CT AP nil 

09:00 Eminence 3.7/5.7 147 20872 NS:01;02 CDXMNS P0 Jetty 1 Nguyễn Hữu Thái/NSCC 



09:00 GUO MAO 1 5.6/5.8 99 5184.6 VAS 3006 Tổng hợp P0 5QT Nguyễn Văn Thái/KBP 

09:00 Tùng Linh 05 3.0/4.0 106 4928 Ptsc 05;06 LHDNS 4ALHD P0 Lê Tuấn Dũng/PTSC 

10:00 Hải Long 27 3.0/4.0 89 3553 LS:135 Tổng hợp Khu neo Cầu 7 Vũ Thanh Tùng/Nil  

11:00 Thịnh Long 25 2.02/2.5 78.63 3,256.2 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 9 Nil 

12:00 Tây Nam 01 3.2/3.5 119 7999 Nil LHDNS P0 Khu neo CT NSA 

13:00 Nam Phát 168 0.8/2.3 79 4773 Nil Tổng hợp Cầu 3 P0 Nguyễn Văn Thái/LP 

13:00 TTP 79 6.8/6.9 79.8 4594 Nil Tổng hợp Cầu 1 P0 Nil 

13:30  Mạnh Hùng 88 0.8/2.6 79 4538 Nil Tổng hợp Cầu 1 Cầu 1 Nil 

14:00 NVP 19 10/.1.5 75 2763 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

14:00 Việt Nhật 06 3.0 79 4201 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 7 Nil 

14:30 PTS Hải Phòng 02 3.0/5.0 99 4998 Ptsc 05;06 LHDNS P0 4ALHD Đinh Trọng Mạnh/Vipco 

15:00 Vũ Gia 09 0.6/2.9 89 4933 LS 135 Tổng hợp Cầu 9 P0 Lê Tuấn Dũng/Nil 

15:30 Trường Phúc 28 0.5/2.8 70 2716 Nil Tổng hợp Cầu 4 Cầu 4 
Nil 

cập mạn Phúc Hải 18 

15:30 Long Phú 10 3.0/4.0 112 7725.29 PTSC 05;06 LHDNS P0 2BLHD Vũ Thanh Tùng/Vitaco 
16:00 Quang Huy 36 1.2/2.6 79 2901.9 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

16:00 Bạch Long 02 4.0/4.6 79 3084 Nil Tổng hợp P0 Cầu 8/9 Nil 

Ghi chú Tàu bổ sung, thay đổi kế hoạch ngày 19.8.2025 

17:00 Mặt Trời Việt 35 0.8/2.8 79 4266 Nil Tổng hợp Cầu 7 Khu neo Nil 

17:00  Mạnh Hùng 88 0.8/2.6 79 4538 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 1 Nil 

17:00 Mạnh Hùng 36 1.0/3.0 73 3103 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 1 Nil 

18:00 MacStar Nghi Sơn 1.2/3.2 79 2983 Nil Tổng hợp 1QT P0 Nil 

18:00 Thuận Trung 08 3.0/4.0 79 3378 Nil Tổng hợp 1QT 3QT Nil 

19:00 yi hui lian Sheng 5.3/7.1 199 51152 Vas:3006.SH 02 Tổng hợp P0 1QT Nguyễn Mạnh Thành/KBP 

19:00 TTP 79 6.8/6.9 79.8 4594 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 1 Nil 

19:00 Thiên Phúc Star 1.3/1.3 57 935 Nil  AP P0 Khu neo CT nil 

19:30 Long Phú 10 3.0/4.0 112 7725.29 PTSC 05; 06 LHDNS P0 2BLHD Lê Út Đăng/Vitaco 
20:00 Ocean Star 6 5.5/6.2 96 5190 VAS 3006 Tổng hợp 5QT P0 Đinh Trọng Mạnh/KPB 

20:00 Pretty Merak 4.0/6.0 170 28438 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Lavico 

20:00 Hoàng Minh 69 3.0/3.0 79 4541 Nil Tổng hợp Cầu 1 Cầu 1 Nil 

21:00 Trung dũng Star 0.5/2.5 70 1933 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

21:00 Tùng Linh 05 3.0/4.0 106 4928 Ptsc 05;06 LHDNS Khu neo CT 4ALHD Lê Tuấn Dũng/PTSC 

22:30 Jade Star 15 3.0/4.0 91.9 4997 Ptsc 05;06 LHDNS 2ALHD P0 Vũ Thanh Tùng/Vitaco 

23:00 Clipper Clyde 3.7/6.0 176 31638 ĐD: 06;08 Tổng hợp Cầu 3 P0 Nguyễn Hữu Thái/Sunrise 

23:00 Vũ Đình 36 3.6 89 5434 LS 135 Tổng hợp Cầu 8 P0 Nguyễn Văn Thái/Nil 

23:00 Trường An 26 1.0/2.6 76 2387 Nil Tổng hợp Cầu 4 P0 Nil 



23:00 Long Sơn 136 0.8/2.0 29 133 Nil Tổng hợp P0 Cầu 7 Nil 

23:30 Zeal 3.2/5.7 119 6843 PTSC 05;06 LHDNS Khu neo CT 2ALHD Đinh Trọng Mạnh/NSCC 

Nghi Sơn, 17h00 ngày 19 tháng 08 năm 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Nơi nhận: 
- PGĐ Nguyễn Xuân Sơn (để b/cáo);  
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- Các Doanh cảng biển;           (để t/hiện) 

- Các Doanh nghiệp lai dắt;   

- Lưu: QLKCHT. 
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